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PHIẾU CHẤM ĐIỂM 
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Tiêu chuẩn
	Hình thức tuyển dụng
	Điểm do đơn vị tuyển dụng chấm

	1
	Bằng cấp (chuyên ngành phù hợp)
	5
	Đại học chính quy loại khá
	Xét tuyển
	

	
	
	10
	Đại học chính quy loại giỏi hoặc xuất sắc
	
	

	
	
	20
	Thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
	
	

	
	
	30
	Tiến Sĩ
	
	

	2
	NGOẠI NGỮ
	a) Chứng chỉ
	5
	Chứng chỉ B
	Xét tuyển
	

	
	
	
	10
	Chứng chỉ C
	
	

	
	
	b) Chứng chỉ hoặc chứng nhận có giá trị tương đương
	15
	TOEFL IBT ≥ 61 điểm hoặc

IELTS ≥ 5,5 điểm hoặc

TOEIC ≥ 500 điểm, hoặc có chứng chỉ, chứng nhận về ngạch ngoại ngữ tương đương.
	Xét tuyển
	

	
	
	c) Tốt nghiệp đại học hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài
	20
	Suốt quá trình học bằng tiếng nước ngoài; hoặc làm luận văn, luận án bằng tiếng  nước ngoài.
	Xét tuyển
	

	3
	Tin học

(chứng chỉ)
	5
	B
	Xét tuyển
	

	
	
	10
	Chứng chỉ tin học khác phù hợp với yêu cầu công việc
	Kiểm tra đạt trình độ tương đương
	

	4
	Khả năng chuyên môn
	20
	Đáp ứng yêu cầu công việc
	Phỏng vấn kiểm tra (bài giảng, bài test)
	

	5
	Năng lực sư phạm - Kiến thức Văn hoá Xã hội
	20
	- Có khả năng giảng dạy giao tiếp, ứng xử đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có ngoại hình/hình thể đáp ứng yâu cầu công việc.

- Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giảng viên.

- Hiểu biết về Trường, đơn vị dự tuyển; về cuộc sống xã hội, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; về vấn đề thời sự trong nước và quốc tế…
	Quan sát phỏng vấn hoặc trắc nghiệm
	

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	


     NGƯỜI CHẤM ĐIỂM

   TRƯỞNG ĐƠN VỊ

         (Ký, ghi rõ họ tên)

     (Ký, ghi rõ họ tên)

